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  TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HỆN TRẢNG BOM 

TỈNH ĐỒNG NAI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bản án số: 18/2025/HS-ST  

Ngày: 17/01/2025 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HỆN TRẢNG BOM, TỈNH ĐỒNG NAI 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Bá Đức. 

- Các Hội thẩm nhân dân:   

1. Ông Nguyễn Đình Quang. 

2. Bà Đào Thị Giang. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Phan Thị Hồng Phúc – Thư ký Tòa án nhân 

dân Hện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Hện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai: 

Ông Trần Phú Lộc - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 17 tháng 01 năm 2025, tại Trụ sở Tòa án nhân dân Hện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 

287/2024/HSST ngày 25 tháng 10 năm 2024, theo Quyết định đưa vụ án ra xét 

xử số: 289/2024/QĐXXST-HS ngày 06 tháng 11 năm 2024; Quyết định hoãn 

phiên tòa số: 255/2024/HSST-QĐ ngày 19/11/2024; Quyết định hoãn phiên tòa 

số: 262/2024/HSST-QĐ ngày 10/12/2024 và Thông báo về việc thay đổi thời 

gian mở phiên tòa số: 05/2025/TB-TA ngày 13/01/2025, đối với bị cáo: 

Họ và tên: Trương Nguyễn Phú H, sinh năm 2002; tại Đồng Nai; nơi cư 

trú: Ấp 5, xã Sông Trầu, Hện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai; nghề nghiệp: Không; 

trình độ văn hóa: 5/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc 

tịch: Việt Nam; con ông Trương Phú Ng, sinh năm 1979 và bà Nguyễn Thị Minh 

N, sinh năm 1985; tiền án: 01 (Ngày 03/11/2021, bị Tòa án nhân dân Hện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai xử phạt 01 năm 08 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” và 

“Tàng trữ trái phép chất ma túy theo Bản án số: 161/2021/HSST, tiền sự: Không; 

nhân thân:  

- Ngày 20/12/2023, bị Tòa án nhân dân Hện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai xử 

phạt 01 năm 03 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” theo Bản án số 

217/2023/HSST. 

- Ngày 08/5/2024, bị Tòa án nhân dân Hện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dương xử phạt 01 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản” theo Bản án số: 

30/2024/HSST;  
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- Ngày 10/9/2024, bị Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

xử phạt 01 năm 06 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” theo Bản án số 

479/2024/HSST. 

Bị cáo đang chấp hành án tại Trại giam Mỹ Phước – Bộ Công an (Có 

mặt). 

- Bị hại:  

1/ Ông Trần Văn Anh T, sinh năm 2004.  

Địa chỉ: Ấp Tân Hưng, xã Đồi 61, Hện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai (Có 

mặt).  

2/ Ông Nguyễn Phúc Thiên A, sinh năm 1997.  

Địa chỉ: Ấp Tân Bình, xã Bình Minh, Hện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

(Vắng mặt).  

3/ Ông Nguyễn Văn T1, sinh năm 2000.  

Địa chỉ: Thôn Thịnh Long, xã Ninh Loan, Hện Đức trọng, tỉnh Lâm Đồng 

(Vắng mặt). 

4/ Ông Nguyễn Duy M, sinh năm 1970.  

Địa chỉ: Tổ 1, ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn, Hện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

(Vắng mặt). 

5/ Bà Đỗ Thị Mộng T2, sinh năm 1983.  

Địa chỉ: Ấp An Chu, xã Bắc Sơn, Hện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai (Vắng 

mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Trương Nguyễn Phú H là người có tiền án về tội trộm cắp chưa được xóa 

án tích. Sau khi chấp hành xong hình phạt tù, H về địa phương làm thuê, bốc vác 

và chạy xe ba gác. Do thích ăn nhậu, chơi game mà công việc làm thuê chỉ đủ chi 

phí sinh hoạt, ăn uống nên từ khoảng tháng 06/2023 đến tháng 09/2023 trên địa 

bàn Hện Trảng Bom, H đã nhiều lần thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của 

người khác để lấy tiền tiêu xài cá nhân, cụ thể:  

Vụ thứ 01: Vào khoảng 19 giờ 00 ngày 17/6/2023, H và Trần Văn Anh T 

cùng một số người bạn của T ăn nhậu tại đường N15, khu dân cư Bàu Xéo, khu 

phố 4, thị trấn Trảng Bom, Hện Trảng Bom, Đồng Nai. Trong lúc ngồi nhậu, H 

mượn 01 xe môtô hiệu Wave, màu đỏ đen bạc, biển số 60H1-170.75 của anh T để 

đi đón bạn. Sau khi mượn được xe của anh T thì H nảy sinh ý định chiếm đoạt xe 

mô tô trên để bán lấy tiền tiêu xài, H điều khiển xe đi đến phường Long Bình, TP. 

Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai bán lại cho đối tượng tên Tý (không rõ nhân thân, lai 

lịch) với giá 3.000.000 đồng và lấy tiền tiêu xài cá nhân hết số tiền trên. 
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Vụ thứ 02: Vào khoảng 01 giờ ngày 06/9/2023, H điều khiển 01 xe môtô 

nhãn hiệu Dream Lifan, biển số 51S2-1283, không có giấy chứng nhận đăng ký 

xe (H mua của đối tượng tên Chinh, không rõ nhân thân, lai lịch) đi đến quán ăn 

Phương Uyên, thuộc ấp Tân Bình, xã Bình Minh, Hện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

do anh Nguyễn Phúc Thiên A làm chủ để ăn cơm. Khi đến nơi H phát hiện xe 

môtô hiệu Yamaha Sirius, màu đỏ đen, biển số 60B2-024.65 của anh A có để sẵn 

chìa khóa trên xe nên nảy sinh ý định trộm cắp. Lợi dụng lúc anh A đang làm đồ 

ăn, H để lại chiếc xe môtô biển số 51S2-1283 và lén lút lấy trộm xe môtô biển số 

60B2-024.65 rồi tẩu thoát và bán xe mô tô trên cho đối tượng tên Tý (không rõ 

nhân thân, lai lịch) tại phường Long Bình, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai với giá 

4.000.000 đồng, số tiền này H tiêu xài cá nhân hết. Ngoài ra, H phát hiện trong 

cốp xe của anh A có 01 giấy phép lái xe hạng A1, 01 CCCD mang tên Nguyễn 

Phúc Thiên A, 01 Giấy chứng nhận đăng ký xe môtô biển số 60B2-024.65, 01 

Giấy chứng nhận đăng ký xe môtô biển số 60L2- 5490. 

Vụ thứ 03: Vào khoảng 10 giờ ngày 08/9/2023, H được đối tượng tên 

Cường Ngà (không rõ nhân thân, lai lịch), ngụ ấp An Chu, xã Bắc Sơn, Hện 

Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai sử dụng xe môtô hiệu Yamaha Novou (không rõ biển 

số) của Cường Ngà chở đi đến đoạn đường Tân Thành - An Chu (hướng ra quốc 

lộ 1A) rồi H xuống đi bộ còn Cường Ngà đi về nhà. H đi vào nhà dân cạnh vườn 

tràm và phát hiện 01 xe môtô hiệu Yamaha Mio, màu trắng, biển số: 59H1-067.58 

có để sẵn chìa khóa trên xe nên H lén lút lấy trộm xe trên tẩu thoát rồi sau đó tháo 

bỏ vỏ xe, mua sơn màu xanh xịt lên thân xe với mục đích thay đổi kiểu dáng xe 

tránh bị phát hiện và sử dụng để đi lại. Đến tối ngày 08/9/2023, H điều khiển xe 

môtô trên đến nhà nghỉ Hoài Thu ở ấp An Chu, xã Bắc Sơn, Hện Trảng Bom và 

sử dụng giấy phép lái xe hạng A1 tên Nguyễn Phúc Thiên A mà H lấy trộm của 

anh A trước đó để thuê phòng. Sau đó, H phát hiện xe môtô hiệu Yamaha Exciter, 

màu trắng đỏ, biển số 49E1-453.22 của anh Nguyễn Văn T1 cũng để trong nhà 

nghỉ và để sẵn chìa khoá nên H lén lút lấy trộm xe mô tô trên và bỏ lại xe môtô 

hiệu Yamaha Mio, màu trắng, biển số: 59H1-067.58 tại nhà nghỉ Hoài Thu. Sau 

đó, H tháo biển số 49E1-453.22 của xe môtô trên rồi lắp biển số 49E1-4199 để sử 

dụng làm phương tiện đi lại. Đến ngày 09/9/2023, khi H điều khiển xe môtô lấy 

trộm của anh Tình (đã thay biển số 49E1-4199) đi đến đoạn đường ấp 6, xã Sông 

Trầu, Hện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai thì bị Công an xã Sông Trầu tuần tra, kiểm 

soát, phát hiện H không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xe nên lực 

lượng Công an xã lập biên bản tạm giữ xe trên. 

Vụ thứ 04: Khoảng 21 giờ 00 ngày 16/09/2023, H đi bộ đến đường hẻm in 

Hà Bắc thuộc ấp An Chu, xã Bắc Sơn, Hện Trảng Bom, và quan sát thấy có nhà 

đang xây dựng, trong lán trại có anh Nguyễn Duy M đang nằm ngủ để coi giữ 

công trình, bên cạnh để 01 điện thoại hiệu OPPO A55 màu đen. H mở rào lưới 

B40 lẻn vào lấy trộm chiếc điện thoại trên rồi tẩu thoát và sử dụng làm phương 

tiện liên lạc. 

Vụ thứ 05: Khoảng 01 giờ ngày 17/9/2023, H tiếp tục đi bộ đến đường hẻm 

In Hà Bắc, thuộc ấp An Chu, xã Bắc Sơn, Hện Trảng Bom, thì phát hiện bên 
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trong sân nhà chị Đỗ Thị Mộng T2 có 01 xe môtô hiệu Honda Wave, biển số 

72L2-4199, để sẵn chìa khóa trên xe, H mở cổng đi vào lấy trộm xe mô tô trên rồi 

tẩu thoát và H sử dụng xe môtô này làm phương tiện đi lại. Khi H thực hiện hành 

vi trộm cắp tại địa bàn Hện Vĩnh Cửu thì bị Công an Hện Vĩnh Cửu phát hiện bắt 

giữ và tạm giữ xe mô tô hiệu Honda Wave, biển số 72L2-4199 cùng điện thoại di 

động hiệu OPPO A55 mà H trộm cắp của anh Nguyễn Duy M, sau đó cHển vật 

chứng cho Cơ quan điều tra Công an Hện Trảng Bom xử lý theo thẩm quyền. 

Ngoài ra, Trương Nguyễn Phú H khai nhận vào khoảng giữa tháng 8/2023 

(không nhớ rõ ngày) tại địa bàn xã Bắc Sơn khu vục giáp ranh Hện Vĩnh Cửu 

(không xác định được địa điểm cụ thể), H còn thực hiện hành vi trộm cắp 01 điện 

thoại hiệu Iphone 8 Plus màu vàng, 01 Ipad màu vàng trắng, H đã bán lấy tiền tiêu 

xài cá nhân hết.  

Tại Bản kết luận định giá tài sản số: 04/KL-HĐĐGTS, ngày 05/01/2024 

của Hội đồng định giá tài sản trong Tố tụng hình sự thuộc Ủy ban nhân dân Hện 

Trảng Bom, kết luận: 

“- 01 (một) chiếc xe môtô nhãn hiệu Honda Wave, màu đỏ - đen - bạc, biển 

số 60H1-170.75, số máy: JA39E1025504, số khung: RLHJA3915KY167733, trị 

giá 8.500.000 đồng. 

- 01 (một) chiếc xe môtô nhãn hiệu Yamaha Sirius, màu đen - đỏ, biển số: 

60B2 - 024.65, số máy: 5C63-466189, số khung: RLCS5C630BY466140, trị giá 

6.500.000 đồng. 

- 01 (một) chiếc xe môtô nhãn hiệu Yamaha Exciter, màu trắng - đỏ, biển 

số: 49E1 - 435.22, số máy: G3D4E201794, số khung: RLCUG0610GY188889, 

trị giá 15.500.000 đồng. 

- 01 (một) chiếc xe môtô nhãn hiệu Honda Wave-RS, màu tím - đen - bạc, 

biển số 72L2-4199, số máy: HC09E659576, số khung: RLHHC09076Y539464, 

trị giá 4.500.000 đồng. 

- 01 (một) chiếc ĐTDĐ nhãn hiệu OPPO A55, mua sử dụng từ năm 2020, 

trị giá 2.200.000 đồng.”. 

Ngày 19/3/2023 Cơ quan CSĐT Công an Hện Trảng Bom đã ra Quyết 

định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Nguyễn Phú H về tội “Trộm 

cắp tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” để điều tra, xư lý theo 

quy định.  

 Quá trình điều tra, bị cáo Trương Nguyễn Phú H đã khai nhận toàn bộ 

hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên. 

 *  Vật chứng thu giữ gồm: 01 (một) xe môtô nhãn hiệu Dream Lifan, biển 

số 51S2-1283; 01 (một) xe môtô nhãn hiệu Yamaha Mio, màu trắng, biển số: 

59H1-067.58; 01 (một) chiếc xe môtô nhãn hiệu Yamaha Exciter, màu trắng đỏ, 

biển số: 49E1-435.22, số máy: G3D4E201794, số khung: 

RLCUG0610GY188889; 01 (một) chiếc xe môtô nhãn hiệu Honda Wave-RS,  



5 

 

biển số 72L2-4199, số máy: HC09E659576, số khung: RLHHC09076Y539464; 

01 (một) chiếc ĐTDĐ nhãn hiệu OPPO A55, màu đen; 01 (một) giấy phép lái xe 

số 750168001369 mang tên Nguyễn Phúc Thiên A  

Đối với 01 (một) chiếc xe môtô nhãn hiệu Yamaha Exciter, màu trắng đỏ, 

biển số: 49E1-435.22, số máy: G3D4E201794, số khung: 

RLCUG0610GY188889; 01 (một) chiếc xe môtô nhãn hiệu Honda Wave-RS, 

biển số 72L2-4199, số máy: HC09E659576, số khung: RLHHC09076Y539464; 

01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A55; 01 (một) giấy phép lái 

xe số 750168001369 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hện ra Quyết định xử lý 

vật chứng trả lại cho các chủ sở hữu. 

Đối với xe môtô nhãn hiệu Yamaha Mio, màu trắng, số máy: 23C1-

044702, số khung: RLCM23C10BY044702 gắn biển số 59H1-067.58. Biển số 

59H1-067.58 là của xe môtô nhãn hiệu Yamaha Exciter, màu trắng nâu bạc, số 

máy: 55P1003418, số khung RLCE55P10BY003416, chủ xe tên Vũ Văn Hà, địa 

chỉ: 85C L1 Nguyễn Trãi, phường 2, quận 5, TP. Hồ Chí Minh. Xe mô tô gắn 

biển số trên đã bị mất trộm vào năm 2015 (hoặc 2016), do xe đã cũ, giá trị nhỏ 

nên ông Hà không trình báo Cơ quan Công an và ông Hà không yêu cầu gì đối 

với biển số 59H1-067.58. Đối với xe môtô nhãn hiệu Yamaha Mio số máy: 23C1-

044702, số khung: RLCM23C10BY044702, có đăng ký biển kiểm soát: 60B1-

161.62, chứng nhận chủ sở hữu là bà Doanh Thị Anh Trâm, địa chỉ: khu phố 1, 

phường An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Tuy nhiên quá trình điều tra, xác 

minh bà Trâm không có mặt tại nơi cư trú nên chưa làm việc được với bà Trâm để 

làm rõ được nguồn gốc xe mô tô trên. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 

Hện Trảng Bom Cơ quan điều tra tiếp tục tạm giữ xe mô tô và biển số trên để tiếp 

tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. 

Đối với 01 biển số 49E1-4199, quá trình điều tra Cơ quan Cảnh sát điều tra 

Công an Hện Trảng Bom đã tiến hành xác minh, tra cứu. Tuy nhiên, biển số 

49E1-4199 không có thông tin trên cơ sở dữ liệu đăng ký xe nên tiếp tục tạm giữ, 

điều tra làm rõ xử lý sau.  

Đối với xe môtô nhãn hiệu Dream Lifan, biển số 51S2-1283, xác định 

chứng nhận đăng ký chủ sở hữu là anh Trần Quang Trí, địa chỉ 26/57 Trần Quý 

Cáp, phường 11, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh. Cơ quan điều tra đã tiến 

hành xác minh, điều tra theo quy định nhưng chưa có kết quả nên tiếp tục tạm giữ 

để điều tra, làm rõ xử lý sau. 

Đối với 01 điện thoại hiệu Iphone 8 Plus màu vàng, 01 Ipad màu vàng 

trắng mà H khai nhận trộm cắp trên địa bàn xã Bắc Sơn giữa tháng 08/2023 tại xã 

Bắc Sơn, Hện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Cơ quan điều tra đã xác minh để thu 

hồi nhưng không thu hồi được, đồng thời đã thông báo truy tìm người bị hại 

nhưng chưa có kết quả nên chưa đủ căn cứ xử lý đối với H về hành vi trộm cắp tài 

sản. Do đó, Cơ quan điều tra Công an Hện Trảng Bom tách ra tiếp tục xác minh, 

thông báo truy tìm người bị hại, để củng cố hồ sơ, tài liệu xử lý theo quy định 

pháp luật. 
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Đối với 01 Giấy chứng nhận đăng ký xe môtô biển số 60B2-024.65, 01 

Giấy chứng nhận đăng ký xe môtô biển số 60L2- 5490 của anh Nguyễn Phúc 

Thiên A, H khai nhận đã cầm cố cho tiệm cầm đồ Út Miền Nam tại ấp An Chu, 

xã Bắc Sơn, Hện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai do anh Trần Tấn Hiệp làm chủ. Cơ 

quan điều tra đã tiến hành xác minh nhưng anh Hiệp xác định không cầm cố tài 

sản trên nên không có căn cứ để thu hồi.  

Tại Cáo trạng số: 275/CT-VKS-TB ngày 01/10/2024, Viện kiểm sát nhân 

dân Hện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã truy tố bị cáo Trương Nguyễn Phú H về 

tội “Trộm cắp tài sản” và tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo quy 

định tại khoản 1 Điều 173 và điểm b khoản 1 Điều 175 Bộ luật Hình sự năm 

2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân Hện Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử xử phạt bị 

cáo Trương Nguyễn Phú H mức án từ 01 (Một) năm 06 (Sáu) tháng đến 02 (Hai) 

năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”; mức án từ 01 (Một) năm đến 01 (Một) năm 06 

(Sáu) tháng tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. 

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo không nộp thêm tài liệu 

chứng cứ nào khác và đã khai nhận hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên. 

Bị cáo không có ý kiến gì về quyết định truy tố của Viện kiểm sát và lời nói sau 

cùng bị cáo xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an Hện 

Trảng Bom, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân Hện Trảng Bom, Kiểm sát 

viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, 

thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, 

người tham gia tố tụng không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định 

của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng.  

[2]. Lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa hôm nay phù hợp với lời khai 

nhận của bị cáo tại Cơ quan điều tra; lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai của 

bị hại và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Qua đó đã đủ căn cứ 

để kết luận: Vào lúc 19 giờ ngày 17/6/2023, tại đường N15, khu dân cư Bàu Xéo, 

khu phố 4, thị trấn Trảng Bom, Hện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai bị cáo đã có hành 

vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của ông Trần Văn Anh T 01 (một) xe 

môtô nhãn hiệu Honda Wave, màu đỏ đen bạc, biển số 60H1-170.75, trị giá 

8.500.000 đồng (Tám triệu năm trăm ngàn đồng). Ngoài ra, vào các ngày 06, 08, 

16 và 17/09/2023 trên địa bàn Hện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, bị cáo đã thực 

hiện hành vi trộm cắp tài sản của ông Nguyễn Phúc Thiên A, ông Nguyễn Văn 

T1, ông Nguyễn Duy M và bà Đỗ Thị Mộng T2 với giá trị tài sản bị chiếm đoạt 

tổng cộng là 28.700.000 đồng (Hai mươi tám triệu bảy trăm ngàn đồng). Do đó, 
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Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận bị cáo Trương Nguyễn Phú H đã phạm tội 

“Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 

175 và tôi “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình 

sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

[4]. Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến 

tài sản của người khác, gây mất an ninh, trật tự tại địa phương. Bị cáo phạm 

nhiều tội; phạm tội hai lần trở lên và đã bị Tòa án nhân dân Hện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai xét xử chưa được xóa án tích mà tiếp tục thực hiện hành vi phạm 

tội nên cần áp dụng điểm g, h khoản 1 Điều 52; Điều 55 Bộ luật Hình sự đối với 

bị cáo. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội nêu trên bị cáo còn tiếp tục thực hiện 

hành vi phạm tội trộm cắp tài sản và đã bị Tòa án nhân dân Hện Vĩnh Cửu, tỉnh 

Đồng Nai xử phạt 01 (Một) năm 03 (Ba) tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” theo 

Bản án số 217/2023/HSST ngày 20/12/2023; bị Tòa án nhân dân Hện Bắc Tân 

Uyên, tỉnh Bình Dương xử phạt 01 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản” theo Bản 

án số: 30/2024/HSST ngày 08/5/2024; bị Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai xử phạt 01 năm 06 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” theo Bản 

án số 479/2024/HSST ngày 10/9/2024 nên cần áp dụng Điều 56 Bộ luật Hình sự 

để tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành chung của các bản án. Tuy 

nhiên, Hội đồng xét xử khi lượng hình cũng cần xem xét đến việc bị cáo thành 

khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên cần áp dụng điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật 

Hình sự đối với bị cáo để xem xét giảm nhẹ cho bị cáo khi quyết định hình phạt 

thể hiện sự nhân đạo của pháp luật Nhà nước ta. 

 [4]. Về trách nhiệm dân sự: Ông Nguyễn Phúc Thiên A yêu cầu bị cáo 

bồi thường số tiền 6.000.000 đồng (Sáu triệu đồng) và ông Trần Văn Anh T yêu 

cầu bị cáo bồi thường 8.500.000 đồng (Tám triệu năm trăm ngàn đồng). Tại 

phiên tòa bị cáo đồng ý bồi thường cho các bị hại nên căn cứ theo quy định tại 

Điều 48 Bộ luật Hình sự; Điều 584, Điều 585, Điều 586 và Điều 589 Bộ luật 

Dân sự năm 2015. Buộc bị cáo phải bồi thường cho ông Nguyễn Phúc Thiên A 

số tiền 6.000.000 đồng (Sáu triệu đồng); buộc bị cáo phải bồi thường cho ông 

Trần Văn Anh T số tiền 8.500.000 đồng (Tám triệu năm trăm ngàn đồng). Đối 

với ông Nguyễn Văn T1, ông Nguyễn Duy M và bà Đỗ Thị Mộng T2 đã nhận 

lại tài sản không yêu cầu gì về dân sự nên không xem xét. 

[5]. Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân Hện Trảng Bom phù 

hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận. 

[6]. Đối với xe môtô nhãn hiệu Yamaha Mio, màu trắng, số máy: 23C1-

044702, số khung: RLCM23C10BY044702 gắn biển số 59H1-067.58; 01 biển số 

49E1-4199; xe môtô nhãn hiệu Dream Lifan, biển số 51S2-1283 đề nghị Cơ quan 

Cảnh sát điều tra Công an Hện Trảng Bom Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra làm 

rõ xử lý theo quy định pháp luật. 

Đối với 01 điện thoại hiệu Iphone 8 Plus màu vàng, 01 Ipad màu vàng 

trắng mà bị cáo H khai nhận trộm cắp trên địa bàn xã Bắc Sơn giữa tháng 08/2023 
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tại xã Bắc Sơn, Hện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra 

Công an Hện Trảng Bom tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo quy định pháp luật. 

[7]. Về án phí: Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm và dân sự sơ thẩm 

theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Căn cứ vào khoản 1 Điều 173; điểm b khoản 1 Điều 175; điểm s khoản 

1 Điều 51; điểm g, h khoản 1 Điều 52; Điều 55 và Điều 56 Bộ luật Hình sự năm 

2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017:  

- Tuyên bố bị cáo Trương Nguyễn Phú H phạm tội “Trộm cắp tài sản” và 

“Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. 

- Xử phạt: Bị cáo Trương Nguyễn Phú H 02 (Hai) năm tù về tội “Trộm 

cắp tài sản” và 01 (Một) năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. 

Tổng hợp với hình phạt 03 (Ba) năm 09 (Chín) tháng tù tại Bản án 

479/2024/HSST ngày 10/9/2024 của Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai [Đã xử phạt bị cáo Trương Nguyễn Phú H 01 năm 06 tháng tù về tội 

“Trộm cắp tài sản”. Tổng hợp với hình phạt 02 (Hai) năm 03 (Ba) tháng tù về tội 

“Trộm cắp tài sản” tại Bản án số: 30/2024/HSST ngày 08/5/2024 của Tòa án 

nhân dân Hện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Buộc phải chấp hành hình phạt 

chung là 03 (Ba) năm 09 (Chín) tháng tù]; buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt 

chung của hai bản án là 06 (Sáu) năm 09 (Chín) tháng tù. Thời hạn chấp hành 

hình phạt tù tính từ ngày 17/9/2023. 

2. Căn cứ Điều 48 Bộ luật Hình sự; Điều 584, Điều 585, Điều 586 và 

Điều 589 Bộ luật Dân sự năm 2015: Buộc bị cáo phải bồi thường cho ông 

Nguyễn Phúc Thiên A số tiền 6.000.000 đồng (Sáu triệu đồng); buộc bị cáo phải 

bồi thường cho ông Trần Văn Anh T số tiền 8.500.000 đồng (Tám triệu năm 

trăm ngàn đồng). 

Kể từ khi ông Nguyễn Phúc Thiên A, ông Trần Văn Anh T có đơn yêu 

cầu thi hành án, nếu bị cáo Trương Nguyễn Phú H không thực hiện hoặc thực 

hiện không đầy đủ nghĩa vụ thanh toán thì phải trả lãi đối với số tiền chậm trả 

tương ứng với thời gian chậm trả theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 

468 Bộ luật Dân sự năm 2015. 

3. Áp dụng Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số: 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 

14: Buộc các bị cáo Trương Nguyễn Phú H phải nộp 200.000 đồng (Hai trăm 

ngàn đồng) án phí hình sự sơ thẩm và 725.000 đồng (Bảy trăm hai mươi lăm 

ngàn đồng) án phí dân sự sơ thẩm. 

Trong trường hợp bản án, quyết định được thi hành án theo quy định tại 

Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải 

thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, 
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tự nguyện thi hành án hoặc cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 

7, 7a và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo 

Điều 30 Luật Thi hành án dân sự. 

4. Bị cáo, ông T được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 

tuyên án. Riêng ông Ân, ông Tình, ông Minh, bà Tuyền vắng mặt được quyền 

kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án 

được niêm yết theo quy định pháp luật./. 

Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Đồng Nai; 

- VKSND tỉnh Đồng Nai; 

- VKSND Hện Trảng Bom; 

- Công an Hện Trảng Bom; 

- THADS Hện Trảng Bom; 

- Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai; 

- Những người tham gia tố tụng; 

- Lưu. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
 
 

 

 

 

Trần Bá Đức 

 
 

 

 

 


